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TÀI LIỆU TOÁN THCS
Chủ đề dạy nhà –dạy ngoài -dạy trung tâm khối 7 Hk2 

ĐS7-C3-CD4-SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Số trung bình cộng của dấu hiệu

Dựa vào bảng "tần số" ta có thể tính được số trung bình cộng của một số (kí hiệu 
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) như sau:

+ Nhân từng giá trị với tần số tương ứng;

+ Cộng tất cả các tích vừa tìm được;

+ Chia tổng đó cho số các giá trị (tổng các tần số).

Công thức tính:
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 trong đó: x1, x2, x3, …xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X.

n1, n2, n3,… nk là tần số tương ứng, N là số các giá trị.

2. Ý nghĩa của số trung bình cộng

- Số trung bình cộng dùng làm "đại diện" cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

- Khi các giá trị của dấu hiệu, có khoảng cách chênh lệch rất lớn đối với nhau, thì không nên lấy số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu đó.

- Số trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị dấu hiệu.

3. Mốt của dấu hiệu

- Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng "tần số". Kí hiệu M0.

- Có những dấu hiệu có hai mốt hoặc nhiều hơn. 

II.CÁC DẠNG BÀI

Dạng 1. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Phương pháp giải: Để tính số trung bình cộng của dấu hiệu, ta căn cứ vào bảng "tần số", sử dụng công thức:
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Lưu ý: Không nên dùng số trung bình cộng làm "đại điện" cho dấu hiệu khi giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch lớn

Bài 1.
 Điểm thi các môn học kì I của bạn An như sau:
	Toán
	10
	Lịch sử
	7

	Văn
	7
	Địa lí
	6

	Anh
	9
	Công dân
	8

	Vật lí
	8
	Công nghệ
	9

	Sinh học
	9
	Tin học
	10


a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng "tần số" các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Tính điểm trung bình học kì I của bạn An.

Bài 2. 
Cân nặng của 10 bạn trong tổ I lớp 7A như sau:

	Tên
	Cân nặng (kg)
	Tên
	Cân nặng (kg)

	An
	30
	Dũng
	27

	Vân
	28
	Lê
	30

	Hổng
	25
	Hiếu
	35

	Huệ
	35
	Mai
	28

	Tuấn
	27
	Ngọc
	27


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

b) Lập bảng "tần số" các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Tính cân nặng trung bình 10 bạn tổ I.

Bài 3. 
Quan sát bảng "tần số" dưới đây và tính số trung bình cộng. Cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao

	Giá trị ( x)
	1
	2
	3
	4
	60
	70
	

	Tần số (n)
	3
	1
	3
	4
	3
	1
	N = 15


Bài 4. 
Quan sát bảng "tần số" dưới đây và số tính trung bình cộng. Cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao?

	Giá trị ( x)
	1
	2
	3
	4
	90
	70
	

	Tần số (n)
	3
	1
	2
	4
	2
	3
	N = 15


Bài 5. 
Đo chiều cao của 30 học sinh lớp 7 được kết quả theo bảng dưới đây (đơn vị cm):

	Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)
	Tần số ( n)

	105
	3

	110-120
	7

	121-131
	5

	132-142
	6

	143-153
	7

	155
	2

	
	N= 30


a) Bảng này có gì khác so với những bảng tần số đã biết ?

b) Tính số trung bình cộng trong những trường hợp này

Bài 6. 
Cân nặng của một nhóm học sinh, thư được kết quả trong bảng sau (đơn vị: kg):

	Cân nặng (sắp xếp theo khoảng)
	Tần số ( n)

	28
	2

	31 – 35
	8

	36 – 40
	5

	41 – 45
	7

	46 – 50
	5

	53
	3

	
	N= 30


 Bảng này có gì khác so với những bảng tần số đã biết?Tính số trung bình cộng trong những trường hợp này

Bài 7. 
Trung bình cộng của sáu số là 20. Do thêm số thứ bảy nên trung bình cộng của bảy số là 25. Tìm số thứ bảy.

Bài 8. 
Trung bình cộng của bốn số là 15. Do thêm số thứ năm nên trung bình cộng của năm số là 18. Tìm số thứ năm

Dạng 2. Mốt của dấu hiệu

Phương pháp giải: Để tìm mốt của dấu hiệu ta dựa vào bảng bảng "tần số". Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng.

Bài 9. 
Theo dõi thời gian làm một bài toán bài của 30 học sinh, thầy giáo lập được bảng như sau (tính bằng phút):

	Thời gian (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)
	1
	3
	3
	6
	8
	5
	3
	1
	N = 30


a) Thời gian trung bình để học sinh làm xong một bài toán là bao lâu?

b) Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 10. Số cơn bão trong 1 năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm. Cuối cùng của thế kỉ XX được ghi lại trong bảng sau:

	Số cơn bão
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	

	Tần số (n)
	3
	7
	4
	2
	2
	1
	1
	N = 20


a) Số cơn bão trung bình trong 1 năm là bao nhiêu?

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

HƯỚNG DẪN CÁC DẠNG BÀI

Bài 1.    
a) Dấu hiệu ở đây là: Điểm thi các môn học kì I của bạn An. 

b) Ta có bảng "tần số" như sau:

	Điểm thi
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)


	1
	2
	2
	3
	2
	N = 10


c) Điểm trung bình học kì I của bạn An là: 
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Bài 2.   
 a) Dấu hiệu ở đây là: Cân nặng của 10 bạn trong tổ 1 lớp 7A. 

b) Ta có bảng "tần số" như sau:

	Cân nặng
	25
	27
	28
	30
	35
	

	Tần số (n)


	1
	3
	2
	2
	2
	N = 10


c) Cân nặng trung bình 10 bạn tổ I trên là: 
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Bài 3. 

Số trung bình cộng là:
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Không nên dùng trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu vì các giá trị có khoảng chênh lệnh lớn.

Bài 4. 

Tương tự 1. Số trung bình cộng là:
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Không nên dùng trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu vì các giá trị có khoảng chênh lệnh lớn.

Bài 5.  
a) Bảng cho giá trị của dấu hiệu dưới dạng khoảng.

b) Trước hết ta tính só trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cộng của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cộng của khoảng 110 - 120 là 115.

- Nhân các số trung bình vừa tìm được với các tần số tương ứng.

 - Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học.

Để tiện việc tính toán ta kể thêm vào cột chiều cao là cột số trung bình cộng của từng lớp; sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng

	Chiều cao
	Trung bình cộng của mỗi lớp
	Tần số
	Tích của trung bình cộng mỗi lớp với tần số

	105
	105
	3
	315

	110 - 120
	115
	7
	805

!

	121 - 131
	126
	5
	630

	132 - 142
	137
	6
	822

	143 - 153
	148
	7
	1036

	155
	155
	2
	310

	
	
	N = 30
	3918


Số trung bình cộng là: 
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= 130,6 (cm).

Bài 6. 

Tưong tự 5.
Ta tính được số trung bình cộng là: 
[image: image9.wmf]X

 = 40,33 (kg).

Bài 7.
 
Gọi các số là x1; x2; x3; x4; x5; x6; x7.

Trung bình cộng sáu số là: 
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nên ta có: x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 120. Trung bình cộng bảy số là 
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 = 25 suy ra:

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 +  x7 = 175. Từ đó tìm được x7 = 55. 

Bài 8. 

Tương tự 7. Ta tìm được x5 = 30

Bài 9. 
 
a) Thời gian trung bình để học sinh làm xong một bài toán là: X -
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  b) Mốt của dấu hiệu là M0 = 7.

Bài 10. 

Tương tự 9.
a) Số cơn bão trung bình trong 1 năm là:
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b) Mốt của dấu hiệu là M0 = 3.
III.CÁC PHIẾU BÀI LUYỆN

PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 1

Bài 1:   Thời gian giải một bài toán của 50 em học sinh được ghi lại trong bảng sau (tính theo phút) : 
	3
	10
	7
	8
	12
	9
	6
	8
	9
	6

	4
	11
	7
	8
	10
	9
	5
	7
	9
	6

	8
	8
	6
	6
	8
	8
	11
	9
	10
	10

	5
	6
	10
	5
	8
	7
	8
	9
	7
	9

	7
	4
	12
	5
	4
	7
	9
	6
	7
	6


a. Lập bảng “tần số” nêu rõ dấu hiệu và số giá trị của dấu hiệu. 

b. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

 Bài 2:  Một thầy giáo theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau: 

	5
	9
	7
	10
	10
	9
	10
	9
	12
	7

	10
	12
	15
	5
	12
	10
	7
	15
	9
	10

	9
	9
	10
	9
	7
	12
	9
	10
	12
	5


a. Dấu hiệu ở đây là gì? 

b. Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét. 

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3: Số cân nặng (tính tròn đến kilogam) của 20 học sinh được ghi lại như sau: 

	28
	35
	29
	37
	30
	35
	37
	30
	35
	29

	30
	37
	35
	35
	42
	28
	35
	29
	37
	30


a. Dấu hiệu ở đây là gì? 

b. Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét. 

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

Bài 4:  Hai xạ thủ A và B mỗi người bắn 15 phát đạn, kết quả (điểm mỗi lần bắn) được ghi lại trong bảng sau:

	A
	10
	8
	9
	10
	10
	9
	10
	8
	8
	10
	10
	9
	8
	10
	9

	B
	10
	9
	10
	10
	10
	6
	10
	10
	10
	10
	7
	10
	10
	10
	6


a. Tính điểm trung bình của từng xạ thủ?

b. Tìm mốt?

c. Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người?

Cập nhật:

Bài 5:  Một trường THCS có 40 thầy cô giáo, tuổi trung bình là 42,1. Sang năm học mới, có một thầy giáo 60 tuổi và 1 cô giáo 55 tuổi nghỉ hưu. Nhà trường nhận thêm một cô giáo 21 tuổi và một thầy giáo 22 tuổi. Tính tuổi trung bình của các thầy cô giáo của trường trong năm học mới.

Bài 6: Trung bình cộng của 24 số bằng 15, nếu loại đi hai số là 20 và 21 thì trung bình cộng cả các số còn lại là bằng bao nhiêu?

Bài 7: Bốn bạn học sinh có cân nặng trung bình 35kg. Thêm một bạn mới làm cân nặng trung bình của năm người là 36kg. Bạn mới cân nặng bao nhiêu?

Bài 8: Chứng minh rằng: Nếu cộng (hay trừ) các giá trị của dấu hiệu với cùng một số thì số trung bình cộng của dấu hiệu cũng được cộng (hay trừ) với một số đó

Bài 9. Một người leo núi với vận tốc 2km/h, lúc xuống núi với vận tốc 6km/h. Tìm vận tốc trung bình của người đó trong toàn hành trình lên và xuống núi.

Bài 10. Bạn A đã có một số bài kiểm tra môn Toán. Để có được điểm trung bình là 9 thì bài kiểm tra tới phải được điểm 10, nhưng không may bài đó A chỉ được 7,5 điểm nên điểm trung bình là 8,5. Hỏi A đã có trước đó bao nhiêu bài kiểm tra.

LỜI GIẢI PHIẾU TỰ LUYỆN SỐ 1:

Bài 1

a. Bảng tần số:

	Thời gian 
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	Tần số 
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Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh (tính theo phút). Số giá trị của dấu hiệu: 50.

b. 
[image: image17.wmf]7,58
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Bài 2
a. Dấu hiệu: Thời gian làm bài tập của mỗi học sinh.

b. Bảng “tần số”:

	Thời gian (x)
	5
	7
	9
	10
	12
	15
	

	Tần số (n)
	3
	4
	8
	8
	5
	2
	N = 30


Nhận xét:

- Cả 30 học sinh đều làm được bài tập.

- Thời gian làm bài ít nhất: 5 phút.

- Thời gian làm bài nhiều nhất: 15 phút.

- Số đông học sinh làm xong bài tập trong khoảng từ 9 đến 12 phút 
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c) Số trung bình cộng 
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Mốt của dấu hiệu: 
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 (có hai mốt).

d) Học sinh tự vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2
a. Bảng cho giá trị của dấu hiệu dưới dạng khoảng.

b. Trước hết ta tính số trung bình cộng của từng khoảng. 

Số đó chính là trung bình cộng của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ : trung bình cộng của khoảng 110-120 là 115

- Nhân các số trung bình vừa tìm được với các tần số tương ứng. 

- Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học.

Để tiện việc tính toán ta kể thêm vào cột chiều cao là cột số trung bình cộng của từng lớp ; sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng.

	Chiều cao
	Trung bình cộng của mỗi lớp
	Tần số
	Tích của trung bình cộng mỗi lớp với tần số
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Số trung bình cộng là : 
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Bài 3
a. Dấu hiệu: Số cân nặng của mỗi học sinh.

b. Bảng “tần số”:

	Số cân (x)
	28
	29
	30
	35
	37
	42
	

	Tần số (n)
	2
	3
	4
	6
	4
	1
	N = 20


Nhận xét:

- Người nhẹ nhất: 28 kg.

- Người nặng nhất: 42 kg.

- Số cân nặng của nhiều bạn trong khoảng 30 đến 37 kg
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D. Học sinh tự vẽ.  

Bài 4

a. Điểm trung bình của xạ thủ A là:

	Giá trị 
[image: image51.wmf](

)

x


	Tần số 
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)

n


	Các tích 
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	8
	4
	32

	9
	4
	36

	10
	7
	70

	
	
[image: image54.wmf]15
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	Tổng: 138
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Điểm trung bình của xạ thủ B là:

	Giá trị 
[image: image56.wmf](

)

x


	Tần số 
[image: image57.wmf](
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n


	Các tích 
[image: image58.wmf](
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	6
	2
	12

	7
	1
	7

	9
	1
	9

	10
	11
	110
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	Tổng: 138
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b. Mốt của dấu hiệu là 
[image: image61.wmf]0
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c. Nhận xét: hai xạ thủ đều có số điểm trung bình như nhau nhưng xạ thủ A bắn đều hơn (số điểm các lần bắn đều nhau), còn xạ thủ B bắn phân tán hơn (số điểm các lần bắn đôi lúc có sự chênh lệch nhau).
Bài 5:  

Tuổi trung bình của các thầy cô giáo trong năm học mới là 
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Bài 6: Trung bình cộng cả các số còn lại là 
[image: image63.wmf]15.242021
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Bài 7: Cân nặng của 4 bạn học sinh (không kể bạn mới) là: 
[image: image64.wmf]35.4140
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 kg

Cân nặng của bạn học sinh mới là 
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Bài 8:  Ta có 
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Bài 9. Vì không biết quãng đường đi nên ta sẽ tính trong cùng một đơn vị quãng đường leo núi 1km và xuống núi 1km.

Thời gian người đó leo núi 1km bằng 1 : 2 = 
[image: image69.wmf]1

2

(h).

Thời gian người đó xuống núi 1km bằng 1 : 6 = 
[image: image70.wmf]1
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Thời gian người đó leo núi 1km và xuống núi 1km bằng 
[image: image71.wmf]112
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 (h).

Vậy vận tốc trung bình của người đó trong hành trình lên và xuống núi bằng


[image: image72.wmf]2
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Bài 10. Gọi số bài kiểm tra môn Toán của A ó trước đó là x (
[image: image73.wmf]xZ

Î

và x >0 ) và tổng điểm x bài đó của A là S.

Biết nếu thêm một điểm 10 thì điểm trung bình bằng 9, nên tổng điểm của A khi đó là 

S + 10 = 9.(x +1)

Nhưng vì chỉ được 7,5 điểm nên điểm trung bình bằng 8,5, do đó tổng điểm của A là 

S + 7,5 = 8,5 (x + 1)

Suy ra (S +10) – (S + 7,5) =9.(x +1) – 8,5.(x + 1)

           
[image: image74.wmf]0,524
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Vậy bạn A đã có 4 bài kiểm tra Toán.

PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 2

Bài 1. Số điểm kiểm tra môn toán thi học kì I của học sinh khối lớp 7 của một trường THCS được cho trong bảng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	7
	10
	21
	60
	84
	72
	38
	15
	8


a.Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Các giá trị khác nhau của dấu hiệu ?

b.Lập bảng “tần số” và tình số trung bình cộng.

c.Lập bảng “tần số” của dấu hiệu điểm kiểm tra theo quy định phân loại điểm.

d.Tính điểm trung bình cộng môn Toán thi học kì I của khối lớp 7.
Bài 2. Số bàn thắng trong mỗi trận đấu ở vong đấu bảng World Cup được ghi trong bảng:

	2
	0
	3
	2
	1
	3
	1
	2
	3
	5
	4
	2

	2
	1
	4
	0
	1
	1
	4
	1
	1
	2
	1
	3

	2
	1
	1
	3
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	5
	0

	0
	3
	4
	7
	0
	3
	1
	1
	1
	2
	3
	0


a.Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? 

b.Lập bảng “tần số” và tính số trung bình số bang thắng trong một trận đấu ở vòng bảng.

Bài 3. Một lớp có ba tổ 1,2,3. Điểm trung bình của các tổ trong một bài kiểm tra như sau:

	Tổ
	1
	2
	3
	1 và 2
	2 và 3

	Điểm trung bình
	9,0
	8,8
	7,8
	8,9
	8,2


Biết tổ 1 có 10 học sinh. Tính số học sinh của các tổ 2,3 và điểm trung bình của cả lớp.

Bài 4. Thế giới hiện nay có gần 7 tỉ người, phân bố theo các châu lục ở bảng dưới (tính theo năm 2012). Ngoài nước sinh hoạt, con người còn dung nhiều nước cho các hoạt động khác. Bình quân đầu người một ngày thải 300 lít nước thải ra môi trường.

	Châu lục
	Số dân (triệu người)

	Châu Á
	3800

	Châu Âu
	710

	Châu Mĩ
	886

	Châu Phi
	890

	Châu Đại Dương
	35,8


Tính mỗi ngày mỗi châu lục thải ra bao nhiêu tấn nước thải, biết 1000 lít nước thải có khối lượng 1 tấn. Tính theo đơn vị triệu tấn và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Bài 5: Dân số thế giới: Số dân thế giới tăng với tốc độ chóng mặt (bẳng dưới)

	NĂM
	SỐ DÂN (tỉ người)

	1895
	1

	1925
	2

	1955
	3

	1975
	4

	1987
	5

	2000
	6

	2012
	7


a.Vẽ biểu đồ hình chữ nhật minh họa dân số thế giời theo các năm, trục x chỉ các năm và trục y chỉ dân số thế giới.

b.Nhìn biểu đồ bạn có nhận xét gì ?

c.Nếu tốc độ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì đến năm nào dân số thế giới sẽ đat móc 8 tỉ người ?

Bài 6: Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nữ giới trong một tháng theo các cỡ khác nhau như sau:

	Cỡ dép (x)
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	

	Số dép bán được (n)
	1
	3
	33
	2
	14
	23
	16
	N = 92


a.Dấu hiệu ở đây là gì ?

b.Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.

Số nào có thể là “đại diện” cho dấu hiệu ? Vì sao ?

c.Có thể rút ra nhận xét gì ?

Bài 7: Nhiệt độ trung bình (tính theo độ C) trong các tháng của một năm ở một địa phương được ghi lại như sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	19,7
	21,5
	21,5
	23,6
	25,8
	28,6
	29,2
	28,6
	25,8
	23,6
	23,6
	17,8


a.Dấu hiệu ở đây là gì ?

b.Hãy lập bảng “tần số” dạng “ngang”

c.Tính nhiệt độ trung bình cả năm của địa phương đó. Nêu nhận xét.

Bài 8: Điều tra về số con của 25 gia đình ở một tổ dân phố, ta có bảng sau:

	Số con (x)
	Tần số (n)
	Các tích (x.n)
	

	1

2

3

4
	4

16

…

…
	4

32

…

…
	

	
	N = 25
	Tổng: 53
	
[image: image75.wmf]53
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Do sơ ý, người giữ bảng thống kê đã làm nhòe một số chỗ. Hãy khôi phục lại bảng đó bằng cách điền các số thích hợp vào chỗ trống.

Bài 9:
[image: image76.wmf] 

Một bảng thống kê cho biết tỉ số giữa số nữ và số nam là 7 : 6. Tuổi trung bình của nữ là 25, tuổi trung bình của những người được thống kê là 
[image: image77.wmf]1

24

13

. Tính tuổi trung bình của nam.
Bài 10: Cho bốn số nguyên dương a,b,c,d mà trong đó b là trung bình cộng của hai số a và c. Chứng minh rằng bốn số a, b, c, d lập thành một tỉ lệ thức nếu 
[image: image78.wmf]211
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LỜI GIẢI PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 2
Bài 1. 

a. Dấu hiệu X ở bảng là số điểm kiểm tra môn Toán thi họ kì 1 theo từng điểm số.

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10.

b. Bảng “tần số”

	Điểm (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (x)
	9
	7
	10
	21
	60
	84
	72
	38
	15
	8
	N = 324


c.Bảng tần số có thêm cột tần suất theo từng loại điểm

	TT
	Loại điểm
	Điểm
	Tần số
	Tần suất

	1
	Kém
	[image: image79.png]0<x<35




	26
	
[image: image80.wmf]26
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%

	2
	Yếu
	[image: image81.png]35<x<5




	21
	
[image: image82.wmf]21
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»

%

	3
	Trung bình
	[image: image83.png]5<x<65




	144
	
[image: image84.wmf]144

44,44

324

»

%

	4
	Khá
	[image: image85.png]65<x<8




	72
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%

	5
	Giỏi
	[image: image87.png]



	61
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18,83

324

»

%


d. Điểm trung bình cộng:
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Bài 2. 
a) Dấu hiệu X ở bảng là số bàn thắng trong mỗi trận đấu ở vòng đấu bảng World Cup 2010.

b) Bảng tần số:

	Số bàn thắng
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	

	Số trận đấu
	6
	13
	12
	9
	5
	2
	1
	N = 48


Trung bình số bàn thắng trong một trận: 
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Chỉ có duy nhất một trận có 7 bàn thắng. Số trận ó 1 bàn thắng nhiều nhất (13 trận).

Bài 3. Gọi x là số học sinh của tổ 2, y là số học sinh của tổ 3.

Từ 
[image: image91.wmf]9.108,8
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Từ 
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Bài 4.

	CHÂU LỤC
	Số dân

(triệu người)
	Số nước thải

(triệu lít)
	Số nước thải

(triệu tấn)

	Châu Á
	3800
	1140000
	1140

	Châu Âu
	710
	213000
	213

	Châu Mĩ
	886
	265800
	265,8

	Châu Phi
	890
	267000
	267

	Châu Đại Dương
	35,8
	10740
	10,7


Bài 5.

a.Biểu đồ hình cột

b. Nhìn vào sơ đồ ta thấy dân số thế giới tăng với tốc độ chóng mặt.

c. Nếu tốc độ tăng dân số hằng năm là 1,2%, thì sau khoảng 12 năm nữa (năm 2024) dân số thế giới sẽ đạt mốc 8 tỉ người.

Bài 6.

a. Dấu hiệu: Cỡ dép của mỗi phụ nữ

Số trung bình cộng của dấu hiệu là


[image: image93.wmf]34.135.336.3337.238.1439.2340.163470
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b.Mốt của dấu hiệu 
[image: image94.wmf]0
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Mốt của dấu hiệu có thể là đại diện cho dấu hiệu vì đó là điều cửa hàng quan tâm: cỡ dép nào bán được nhiều nhất.

c. Cỡ dép cho phụ nữa dao động từ 34 đến 40 trong đó cỡ dép 36 là phù hợp với nhiều phụ nữ nhất.

Bài 7. 

a. Dấu hiệu : Nhiệt độ trung bình từng tháng.

b. Bảng tần số

	Giá trị (x)
	17,8
	19,7
	21,5
	23,6
	25,8
	28,6
	29,2
	

	Tần số (n)
	1
	1
	2
	3
	2
	2
	1
	N = 12


c. Nhiệt độ trung bình cả năm
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Bài 8. Gọi số gia đình có 3 con là x, số gia đình có 4 con là y (x, y 
[image: image96.wmf]N
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3x + 4y = 96 – (8 + 78)
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Từ (1) ta nhận thấy 
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mà (3;2) = 1 suy ra 
[image: image100.wmf]2
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Có 
[image: image101.wmf]0,0
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và x < 3. Từ đó suy ra x = 2, y = 1.

Vậy ta bổ sung vào bảng thống kê sau:

	Số con (x)
	Tần số (n)
	Các tích (x.n)

	1

2

3

4
	8

39

2

1
	7

78

6

4


Bài 9. Gọi tuổi trung bình của nam là x. Theo đề bài, ta có


[image: image102.wmf]7.256.1
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Bài 10. Vì số b là trung bình cộng của hai số a và c nên a + c = 2b (1)

Mà 
[image: image103.wmf]211
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Thay 2b = a + c từ (1) vào (2) suy ra

bc +cd = (2b)d = (a + c)d = ad + cd 
[image: image104.wmf]Þ

bc = ad.

Vậy bốn số a,b,c,d lập thành một tỉ lệ thức.
-----------------------Toán Học Sơ Đồ-------------------
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